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1 Tô Kiều Thị Thuỳ Trang Nữ 20/05/1998 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Hiệp Hoà, 

phường Hiệp Tân, thị 

xã Hoà Thành, Tây 

Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học 

Đồng Tháp
2023 Khá Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hiệp 

Ninh

Trường Mầm 

non 1/6

2 Phan Thị Bích Trâm Nữ 16/12/2002 Kinh Hà Tỉnh

Khu phố Hiệp Bình, 

phường Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2023 Khá Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hiệp 

Ninh

Trường Mầm 

non Tuổi Ngọc

3 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 24/09/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Ninh Lộc, 

phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2022 Khá Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Vàng Anh

Trường Mầm 

non Thực 

Hành

4 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 29/10/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Bến Kinh, xã Đôn 

Thuận, thị xã Trảng 

Bàng, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2023 Khá B

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Vàng Anh

Trường Mầm 

non Thái 

Chánh

5 Trần Thị Kim Phụng Nữ 13/06/1999 Kinh
Bình 

Định

Khu phố Ninh Phú, 

Phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường ĐH Đồng 

Tháp
2023 Khá B

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên

Trường Mầm 

non Hoa Sen

6 Lê Thị Minh Trang Nữ 08/10/2000 Kinh
Bình 

Định

Khu phố Ninh An, 

Phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2022

Trung 

bình Khá
Bậc 3 

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên

Trường  Mẫu 

giáo Hoạ Mi

GIÁO VIÊN MẦM NON
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7 Trần Ngọc Kim Ngân Nữ 07/11/1995 Kinh
Hà 

Nam

Khu phố 3, phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Cao Đẳng

GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2017 Khá B A

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Tuổi 

Ngọc

Trường Mầm 

non Hoa Cúc

8 Huỳnh Ngọc Thảo Nữ 01/08/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Trường, xã Hảo 

Đước, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2023 Giỏi A 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Tuổi 

Ngọc

Trường Mầm 

non Hiệp Ninh

9 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 03/03/1999 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thạnh Hiệp, xã 

Thạnh Tân, thành phố 

Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2021

Trung 

bình Khá
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương

Trường Mầm 

non Hoa Mai

10 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 13/09/1999 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Trường Thọ, xã 

Trường Hoà, thị xã 

Hoà Thành, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2022

Trung 

bình Khá
Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương

Trường Mầm 

non Hoa Mai

11 Võ Thị Anh Thư Nữ 03/03/1997 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thạnh Đông, xã 

Thạnh Tân, thành phố 

Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2018 Khá Bậc 3 A

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương

Trường Mầm 

non Hoa Mai

12 Trần Thị Ngọc Như Nữ 31/05/1998 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Ninh An, xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu, Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học 

Trà Vinh
2022 Khá Bậc 2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non 1/6

Trường Mầm 

non Thái 

Chánh

13 Đỗ Thị Lan Trinh Nữ 05/09/1999 Kinh Hà Nội

Ấp An Điền, xã An 

Bình, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học sư 

phạm, Đại học 

Huế

2023 Khá B1
UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non 1/6

Trường Mầm 

non Thực 

Hành

14 Trần Thị  Tuyết Khang Nữ 30/08/2002 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Tầm Lanh, xã 

Hiệp Thạnh, Huyện 

Gò Dầu, Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2023 Khá A2

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường  mầm 

non 1/6

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên

15 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 04/08/1995 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Thành Tây, xã 

Thành Long, huyện 

Châu Thành, Tây 

Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học sư 

phạm, Đại học 

Huế

2019 Khá B A
Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Thực 

Hành

Trường Mầm 

non Hoa Mai

16 Hồ Thanh Ngân Nữ 02/09/2001 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Chánh, 

phường Gia Bình, thị 

xã Trảng Bàng, Tây 

Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2022 Khá Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Thực 

Hành

Trường Mầm 

non Vàng Anh
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17 Võ Khánh Vy Nữ 23/07/2001 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 5, Phường 1, 

thành phố Tây Ninh
Cao Đẳng

GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2022 Khá Bậc 3 

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Cúc

Trường Mầm 

non 1/6

18 Huỳnh Hương Mơ Nữ 17/03/2000 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố Ninh Lợi, 

phường Ninh Thạnh, 

thành phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao đẳng  

sư phạm Trung 

ương Thành phố 

Hồ Chi Minh

2022 Khá Bậc 3
UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Cúc

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên

19 Lâm Thị Quỳnh Như Nữ 24/03/1999 Kinh
Tây 

Ninh

Ấp Cầy Xiêng, xã 

Đồng Khởi, huyện 

Châu Thành, Tây 

Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2021 Khá B1

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường  Mẫu 

giáo Họa Mi

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên

20 Nguyễn Trần Thanh Thảo Nữ 24/07/2002 Kinh
Hải 

Dương

Ấp Bình Phong, xã 

Thái Bình, huyện 

Châu Thành, Tây 

Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2023 Khá Bậc 3

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường  Mẫu 

giáo Họa Mi

Trường Mầm 

non Tuổi Ngọc

21 Lý Thị Thuỷ Nguyên Nữ 15/09/1997 Kinh
Long 

An

Khu phố 2, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Đại học 

GD Mầm 

non

Trường Đại học 

Đồng Tháp
2022 Khá B

UDCN

TTCB

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Sen

Trường Mầm 

non Hiệp Ninh

22 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 28/06/1996 Kinh
Bình 

Phước

Ấp Xóm mới, xã Trí 

Bình, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học 

Sư phạm TPHCM
2023 Khá B A

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Sen

Trường Mầm 

non Thái 

Chánh

23 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 09/04/1995 Kinh
Bắc 

Ninh

Ấp Thạnh Lợi, xã 

Thạnh Tân, thành phố 

Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao Đẳng 

sư phạm Tây Ninh
2015 Khá B A

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Hoa Mai

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương

24 Đinh Thu Huyền Nữ 17/01/2000 Kinh
Thái 

Bình

Ấp Giồng Tre, xã 

Bình Minh, thành phố 

Tây Ninh

Đại học 
GD Mầm 

non

Trường Đại học 

Thủ Dầu Một
2022 Khá Level 3/6

UDCN

TTNC

Giáo viên 

Mầm non

Trường mầm 

non Thái 

Chánh

Trường Mầm 

non Tuổi Ngọc

1 Lường Thị Thuỷ Nữ 29/07/1988 Kinh
Thanh 

Hoá

Khu phố Ninh phúc, 

Phường Ninh Thạnh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học Kế toán
Trường ĐH Sài 

Gòn
2019 Khá B B Kế toán

Trường MN 

Hiệp Ninh

Trường MN 

Hoa Sen

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
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2 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 25/10/1996 Kinh
Tây 

Ninh

Khu phố 6, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh
Đại học Kế toán

Trường ĐH 

Nguyễn Tất Thành
2019 Khá B

UDCN

TTNC
Kế toán

Trường MN 

Hiệp Ninh

Trường THCS 

Phan Bội Châu

3 Trần Thị Thuý Nữ 10/10/1985 Kinh
Nghệ 

An

Khu phố Ninh Phúc, 

Phường Ninh Thạnh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH kỷ 

thuật Công nghệ 

TPHCM

2013
Trung 

Bình
B B Kế toán

Trường MN 

Hiệp Ninh

Trường THCS 

Trần Hưng 

Đạo

4 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 09/12/1995 Kinh
Bình 

Dương

Ấp Long Hải, xã 

Trường Tây, thị xã 

Hoà Thành,Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Công 

nghiệp thực phẩm 

TPHCM

2017 Khá C B Kế toán
Trường MN 

Hoa Sen

Trường MN 

Hiệp Ninh

5 Hồ Thị Đài Trang Nữ 17/10/1997 Kinh Nghệ An

Ấp Thanh Thuận, xã 

Thanh Điền, huyện 

Châu Thành, Tây 

Ninh

Đại học Kế toán
Trường ĐH Văn 

Lang
2020

Trung 

bình khá
B1

UDCN

TTCB
Kế toán

Trường MN 

Hoa Sen

thcs Phan Bội 

Châu

* Danh sách này có  29  thí sinh dự tuyển.


